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DANH SÁCH
Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phụ huynh em
	SĐT

	1
	Phan Ngọc Đan Quỳnh
	Trưởng ban ĐDCMHS trường
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Lâm
	0902515379

	2
	Ngô Thị Kim Trinh
	Phó ban ĐDCMHS trường
	Nguyễn Hoàng Gia Hân
	0963818641

	3
	Đặng Như Thuận
	Phó banĐDCMHS trường
	Võ Hồng Phúc
	0964114539

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Thành viên
	Phạm Hoài Vĩnh Phú
	0973873498

	5


	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Thành viên
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
	0384437434

	6
	Nguyễn Thị Phượng
	Thư ký
	Nguyễn Ngọc Tiên
	0344409704


	STT
	Họ Và Tên
	Chức Vụ
	Phụ Huynh Em
	Lớp
	Số ĐT

	1
	Đỗ Thanh Tùng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đỗ Lan Phương
	1/1
	0988934111

	2
	Vũ Thị Hải
	Phó BĐDCMHS lớp
	Vũ Nguyễn Hải Yến
	1/1
	0963286747

	3
	Võ Thị Thảo
	Thành Viên
	Huỳnh Minh Phú
	1/1
	0975823751

	4
	Ngô Thị Kim Trinh
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hoàng Gia Hân
	1/2
	0963818641

	5
	Trần Thị Thu Anh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Trần Thiên Thuận
	1/2
	0973483155

	6
	Lương Thị Nhị
	Thành Viên
	Nguyễn Hải Dương
	1/2
	0985477139

	7
	Phan Thị Thủy Hà
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Phan Minh Kiệt
	1/3
	0973732390

	8
	Lê Thị Lành
	Phó BĐDCMHS lớp
	Võ Thị Anh Thơ
	1/3
	0366857932

	9
	Nguyễn Kim Loan
	Thành Viên
	Trịnh Gia Hân
	1/3
	0356937162

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Lương Minh Khôi
	1/4
	0384040498

	11
	Đặng Như Thuận
	Phó BĐDCMHS lớp
	Võ Mĩ Hạnh
	1/4
	0964114539

	12
	Dương Thị Thu
	Thành Viên
	Dương Nguyễn Tuấn Kiệt
	1/4
	0395512908

	13
	Thái Thị Kim Phê
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Lâm Hoài Phát
	2/1
	0969162451

	14
	Nguyễn Thị Thắm
	Phó BĐDCMHS lớp
	Hồ Ngọc Ngoan
	2/1
	0376256793

	15
	Nguyễn Thị Lĩnh
	Thành Viên
	Trần Thị Kim Ngân
	2/1
	0989987256

	16
	Nguyễn Thị Thành
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Trường Giang
	2/2
	0982238440

	17
	Danh Hoàng Thị Nga
	Phó BĐDCMHS lớp
	Đoàn Hoàng Sơn Ca
	2/2
	0358417072

	18
	Bạch Thị Hiền
	Thành Viên
	Thái Thị Hải Yến
	2/2
	0335103234

	19
	Dương Thị Mỹ Hằng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Dương Đình Toàn Thắng
	2/3
	0962886373

	20
	Nguyễn Văn Trung
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hoàng Anh
	2/3
	0986252128

	21
	Đoàn Thị Lai
	Thành Viên
	Huỳnh Gia lập
	2/3
	0987880227

	22
	Trần Minh Huyền
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Trần Tường Nhi
	2/4
	0967176134

	23
	Lê Thị Ngân
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Văn Hậu
	2/4
	0843022773

	24
	Văn Thị Ngọc Loan
	Thành Viên
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	2/4
	0838390929

	25
	Phạm Thị Thúy An
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đặng Thanh Hoàng
	3/1
	

	26
	Hồ Ngọc Cẩm Vân
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Hồ Quỳnh Như
	3/1
	0964121078

	27
	Nguyễn Thị Hằng
	Thành Viên
	Nguyễn Thị  Thanh Trúc
	3/1
	0988807755

	28
	Phan Ngọc Đan Quỳnh
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Lâm
	3/2
	0902515379

	29
	Nguyễn Thị Phượng
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Ngọc Tiên
	3/2
	0344409704

	30
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Thành Viên
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
	3/2
	0988738228

	31
	Lâm Thị Thanh Hồng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Trần Đăng Khoa
	3/3
	

	32
	Phạm Thị Xoan
	Phó BĐDCMHS lớp
	Bùi Việt Nga
	3/3
	0961168175

	33
	Hồ Thị Bông
	Thành Viên
	Trương Ngọc Tới
	3/3
	0966741534

	34
	Đặng Như Thuận
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Võ Hồng Phúc
	3/4
	0964114539

	35
	Lê Ngọc Thắng
	Phó BĐDCMHS lớp
	Lê Ngọc Trung Kiên
	3/4
	0975467979

	36
	Phạm Thị Ngọc Hường
	Thành Viên
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	3/4
	0369917259

	37
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Phạm Hoài Vĩnh Phú
	4/1
	0973873498

	38
	Thái Thị Thanh
	Phó BĐDCMHS lớp
	Hà Thái Nguyên
	4/1
	0355613718

	39
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Thành Viên
	Nguyễn Thành Nam
	4/1
	

	40
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Phan Thiên Mẫn
	4/2
	0975485700

	41
	Nguyễn Thị Phương
	Phó BĐDCMHS lớp
	Trần Nguyễn Phương Thảo
	4/2
	0973055900

	42
	Mai Thành Vang
	Thành Viên
	Mai Phương Ngân
	4/2
	0985934324

	43
	Vương Thị Bích Ngọc
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đỗ Phương Vy
	4/3
	0938972982

	44
	Hoàng Thị Tuyền
	Phó BĐDCMHS lớp
	Lê Anh Thư
	4/3
	0938972982

	45
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	Thành Viên
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh
	4/3
	0327813038

	46
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Lê Nguyễn Bảo Nam
	5/1
	0979326487

	47
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Phó BĐDCMHS lớp
	Lương Bảo Ngọc
	5/1
	0384040498

	48
	Trần Thị Tâm
	Thành Viên
	Phạm Quỳnh Anh
	5/1
	0986538182

	49
	Diệp Thị Liên
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Đặng Gia Hưng
	5/2
	0385346836

	50
	Đào Thị Thúy An
	Phó BĐDCMHS lớp
	Nguyễn Thị Bảo Hân
	5/2
	0365136179

	51
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Thành Viên
	Giang Bảo Ngọc
	5/2
	0368145142

	52
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Trưởng BĐDCMHS lớp
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
	5/3
	0384437434

	53
	Võ Thị Thanh Thúy
	Phó BĐDCMHS lớp
	Hà Võ Thanh Tuyền
	5/3
	0326636095

	54
	Lương Mỵ Lan
	Thành Viên
	Nguyễn Quốc Việt
	5/3
	0392849910


	1
	Phan Ngọc Đan Quỳnh
	Trưởng ban ĐDCMHS trường
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Lâm 3.2

	2
	Ngô Thị Kim Trinh
	Phó ban ĐDCMHS trường
	Nguyễn Hoàng Gia Hân 1.2

	3
	Đặng Như Thuận
	Phó banĐDCMHS trường
	Võ Hồng Phúc 3.4

	6
	Nguyễn Thị Phượng
	Thư ký
	Nguyễn Ngọc Tiên

	Thầy Hoàng Văn Quý – Hội cựu giáo chức xã Tân Hiệp

	Cô Tống Thị Dẫu– Hội cựu giáo chức xã Tân Hiệp

	Cô Cúc– Hội cựu giáo chức xã Tân Hiệp

	Cô Nguyễn Thị Quý– Hội cựu giáo chức xã Tân Hiệp

	Cô Ngô Thị Lệ My – Nguyên HT Trường TH Tân Hiệp

	Cô Lữ Kim Phụng – Nguyên Gv trường  TH Tân Hiệp

	Cô Nguyễn Thị Lành – Nguyên Gv trường  TH Tân Hiệp

	Cô Trần Thị Duy – Nguyên Gv trường  TH Tân Hiệp


